
ST

T
SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH SĐT GIỜ THI P.MÁY

1 BKCB5593 Bành Tường Anh 04/08/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84765425489 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

2 BKCB5594 Tống Đặng Quang Anh 15/07/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84936661511 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

3 BKCB5595 La Hoàng Anh 11/03/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84938555329 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

4 BKCB5596 Văn Chí Bảo 07/08/2003 Bến Tre 84936818295 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

5 BKCB5597 Lê Trung Chính 26/07/1995 Kiên Giang 84964201620 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

6 BKCB5598 Nguyễn Tấn Đạt 03/03/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 84793741657 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

7 BKCB5599 Trần Ngọc Diệp 04/11/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84903328669 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

8 BKCB5600 Phan Cảnh Duy 14/12/1993 Đắk Lắk 84936433463 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

9 BKCB5601 Cao Thị Mỹ Hạnh 22/06/2000 Đắk Lắk 84937409003 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

10 BKCB5602 Hoàng Thị Thanh Hoa 05/06/1999 Hà Tĩnh 84333685713 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

11 BKCB5603 Phan Hoàng Trung Kiên 05/01/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84982813008 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

12 BKCB5604 Vũ Nguyễn Thiên Long 31/07/2002 Đồng Nai 84941511880 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

13 BKCB5605 Nguyễn Lê Nhật Nam 19/04/2003 Đồng Nai 84387969636 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

14 BKCB5606 Dương Bảo Ngân 12/03/2000 Trà Vinh 84349942209 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

15 BKCB5607 Mai Thành Nhân 08/02/2003 Đồng Tháp 84326234425 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

16 BKCB5608 Trần Minh Nhật 29/11/2003 Đồng Nai 84812681139 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

17 BKCB5609 Nguyễn Minh Nhật 23/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

18 BKCB5610 Trần Thị Thu Nhung 10/07/2000 Long An 84857272939 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

19 BKCB5611 Vũ Tiến Phát 25/02/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84964305011 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

20 BKCB5612 Vũ Hoàng Phúc 05/02/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84903780571 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

21 BKCB5613 Phan Ngô Minh Quang 16/05/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84969852729 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

22 BKCB5614 Nguyễn Thị Thảo Quyên 15/03/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84335064866 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

23 BKCB5615 Phan Duy Quyền 27/08/2002 Thái Bình 84982826427 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

24 BKCB5616 Lê Quốc Thắng 24/12/2003 Long An 84908445603 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

25 BKCB5617 Nguyễn Hữu Thọ 26/06/2003 Tây Ninh 84838096554 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

26 BKCB5618 Trần Thị Ngọc Trầm 31/12/2000 Trà Vinh 84375338929 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

27 BKCB5619 Hoàng Lê Thùy Trang 15/08/2001 Lâm Đồng 84933448608 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

28 BKCB5620 Bùi Thị Thùy Trang 28/01/2000 Bến Tre 84355993154 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

29 BKCB5621 Nguyễn Ngọc Minh Trang 03/07/2000 Long An 84978684061 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

30 BKCB5622 Nguyễn Mỹ Nguyên Trinh 12/06/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 84967289049 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

31 BKCB5623 Vũ Thị Tú Trinh 01/03/2001 Đồng Nai 84948511880 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

32 BKCB5624 Trần Minh Tuấn 07/01/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84937654198 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

33 BKCB5625 Trần Đình Vinh 18/06/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84374764377 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

34 BKCB5626 Dương Văn Vũ 15/12/2003 Đắk Lắk 84832113033 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

35 BKNC5627 Nguyễn Thị Hiệp 27/11/1981 Thành phố Hồ Chí Minh 84918770008 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

36 BKNC5628 Nguyễn Xuân Linh 06/09/1990 Hà Tĩnh 84382393979 8:00 PM2-P.106 Nhà A5
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37 BKNC5629 Lê Hoài Nam 04/09/2001 Kon Tum 84329548358 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

38 BKNC5630 Trần Thị Phi Nhung 06/10/1999 Thừa Thiên Huế 84961552941 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

38Tổng số lượng: 


